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PHẦN 1: PHIẾU HỘ 
 
 
CÂU HỎI 

 
 
SỐ THỨ TỰ .......   
    

 
 
SỐ THỨ TỰ .......   
    

 
 
SỐ THỨ TỰ .......   
    

 
 
SỐ THỨ TỰ .......   
    

 
 
SỐ THỨ TỰ ........  
    

 
 
SỐ THỨ TỰ .......   
    

1. Xin ông/bà cho biết họ 
và tên của từng người 
thực tế thường trú tại 
hộ, bắt đầu từ chủ hộ? 

 
 

______________________ 
 
 

______________________ 
 

 
 

______________________ 
 
 

______________________ 
 

 
 

______________________ 
 
 

______________________ 
 

 
 

______________________ 
 
 

______________________ 
 

 
 

______________________ 
 
 

______________________ 
 

 
 

______________________ 
 
 

______________________ 
 

2.  [TÊN] có quan hệ thế 
nào với chủ hộ? 

 
CHỦ HỘ .................. 1 

VỢ/CHỒNG............. 2 

CON ĐẺ................... 3 

BỐ/MẸ .................... 4 

QUAN HỆ KHÁC ..... 5 

 
CHỦ HỘ................... 1 

VỢ/CHỒNG............. 2 

CON ĐẺ ................... 3 

BỐ/MẸ .................... 4 

QUAN HỆ KHÁC ..... 5 

 
CHỦ HỘ .................. 1 

VỢ/CHỒNG............. 2 

CON ĐẺ................... 3 

BỐ/MẸ .................... 4 

QUAN HỆ KHÁC ..... 5 

 
CHỦ HỘ .................. 1 

VỢ/CHỒNG............. 2 

CON ĐẺ................... 3 

BỐ/MẸ .................... 4 

QUAN HỆ KHÁC ..... 5 

 
CHỦ HỘ ...................1 

VỢ/CHỒNG .............2 

CON ĐẺ ...................3 

BỐ/MẸ .....................4 

QUAN HỆ KHÁC......5 

 
CHỦ HỘ................... 1 

VỢ/CHỒNG............. 2 

CON ĐẺ ................... 3 

BỐ/MẸ .................... 4 

QUAN HỆ KHÁC ..... 5 

3.  [TÊN] là nam hay nữ? NAM..... 1         NỮ .. 2 NAM.....1         NỮ... 2 NAM..... 1         NỮ .. 2 NAM..... 1         NỮ .. 2 NAM .... 1         NỮ ...2 NAM.....1         NỮ... 2 

4.  [TÊN] sinh vào tháng, 
năm dương lịch nào? 

 
 
            THÁNG  
 
 

  NĂM  
                         C6 

KXĐ NĂM ........... 9998 

 
 
            THÁNG  
 
 

  NĂM  
                         C6 

KXĐ NĂM ........... 9998 

 
 
            THÁNG  
 
 

  NĂM  
                         C6 

KXĐ NĂM ........... 9998 

 
 
            THÁNG  
 
 

  NĂM  
                         C6 

KXĐ NĂM ........... 9998 

 
 
            THÁNG  
 
 

  NĂM  
                         C6 

KXĐ NĂM............9998 

 
 
            THÁNG  
 
 

  NĂM  
                         C6 

KXĐ NĂM ........... 9998 

5. Hiện nay, [TÊN] bao 
nhiêu tuổi tròn theo 
dương lịch? 

TỪ ĐỦ 95 TUỔI TRỞ LÊN, GHI ‘95’ 

               TUỔI                 TUỔI                 TUỔI                 TUỔI                 TUỔI                 TUỔI  

6.  [TÊN] thuộc dân tộc 
nào? 

 
KINH........................ 1        

DÂN TỘC KHÁC ..... 2        

  

TÊN DÂN TỘC 

 
KINH ........................ 1        

DÂN TỘC KHÁC...... 2        

  

TÊN DÂN TỘC 

 
KINH........................ 1        

DÂN TỘC KHÁC ..... 2        

  

TÊN DÂN TỘC 

 
KINH........................ 1        

DÂN TỘC KHÁC ..... 2        

  

TÊN DÂN TỘC 

 
KINH.........................1        

DÂN TỘC KHÁC ......2        

  

TÊN DÂN TỘC 

 
KINH ........................ 1        

DÂN TỘC KHÁC...... 2        

  

TÊN DÂN TỘC 

7.  ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN 
PHIẾU CÁ NHÂN (15 TUỔI 
TRỞ LÊN) 

LÀ ĐỐI TƯỢNG........ 1 

 2

KHÔNG PHẢI ĐT ...... 2 
         NGƯỜI TIẾP 

LÀ ĐỐI TƯỢNG ........1 

KHÔNG PHẢI ĐT ......2 

LÀ ĐỐI TƯỢNG........ 1 

         NGƯỜI TIẾP 
KHÔNG PHẢI ĐT ...... 2 
         NGƯỜI TIẾP 

LÀ ĐỐI TƯỢNG........ 1 

KHÔNG PHẢI ĐT ...... 2 
         NGƯỜI TIẾP 

LÀ ĐỐI TƯỢNG........ 1 

KHÔNG PHẢI ĐT...... 2 
         NGƯỜI TIẾP 

LÀ ĐỐI TƯỢNG ........ 1 

KHÔNG PHẢI ĐT ...... 2 
         NGƯỜI TIẾP 

0 6 0 50 40 3 0 20 1



 

 
HỘ SỐ: ....................                                

 

PHẦN 2: PHIẾU CÁ NHÂN 
 

                                                        TÊN VÀ STT 
CÂU HỎI 

 
 
_______________________   
    

 
 
_______________________   
    

 
 
______________________   

    

 
 
_______________________   
    

8.  Tình trạng hôn nhân hiện nay 
của  [TÊN] là gì? 

 

 

CHƯA VỢ/CHỒNG...................... 1 

CÓ VỢ/CHỒNG........................... 2 

GÓA ............................................. 3 

LY HÔN/LY THÂN........................ 4 

 

CHƯA VỢ/CHỒNG......................1 

CÓ VỢ/CHỒNG ...........................2 

GÓA .............................................3 

LY HÔN/LY THÂN........................4 

 

CHƯA VỢ/CHỒNG...................... 1 

CÓ VỢ/CHỒNG........................... 2 

GÓA ............................................. 3 

LY HÔN/LY THÂN........................ 4 

 

CHƯA VỢ/CHỒNG ..................... 1 

CÓ VỢ/CHỒNG........................... 2 

GÓA............................................. 3 

LY HÔN/LY THÂN ....................... 4 

9.  Bậc học cao nhất (chính quy và 
không chính quy) mà [TÊN] đã 
học xong hoặc đã tốt nghiệp là 
gì? 

  

 CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 
 CN - CHUYÊN NGHIỆP 

 

CHƯA ĐI HỌC........................... 00 

DƯỚI TIỂU HỌC ....................... 01 

TIỂU HỌC .................................. 02 

TRUNG HỌC CƠ SỞ ................ 03 

SƠ CẤP NGHỀ .......................... 04 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG....... 05 

TRUNG CẤP NGHỀ................... 06 

TRUNG CẤP CN........................ 07 

CAO ĐẲNG NGHỀ..................... 08 

CAO ĐẲNG ................................ 09 

ĐẠI HỌC TRỞ LÊN ................... 10           

CHƯA ĐI HỌC ........................... 00 

DƯỚI TIỂU HỌC ....................... 01 

TIỂU HỌC .................................. 02 
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TRUNG HỌC CƠ SỞ ................ 03 

SƠ CẤP NGHỀ .......................... 04 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG....... 05 

TRUNG CẤP NGHỀ................... 06 

TRUNG CẤP CN........................ 07 

CAO ĐẲNG NGHỀ..................... 08 

CAO ĐẲNG ................................ 09 

ĐẠI HỌC TRỞ LÊN ................... 10           

CHƯA ĐI HỌC........................... 00 

DƯỚI TIỂU HỌC ....................... 01 

TIỂU HỌC .................................. 02 

TRUNG HỌC CƠ SỞ ................ 03 

SƠ CẤP NGHỀ .......................... 04 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG....... 05 

TRUNG CẤP NGHỀ................... 06 

TRUNG CẤP CN........................ 07 

CAO ĐẲNG NGHỀ..................... 08 

CAO ĐẲNG ................................ 09 

ĐẠI HỌC TRỞ LÊN ................... 10           

CHƯA ĐI HỌC........................... 00 

DƯỚI TIỂU HỌC....................... 01 

TIỂU HỌC.................................. 02 

TRUNG HỌC CƠ SỞ ................ 03 

SƠ CẤP NGHỀ.......................... 04 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ...... 05 

TRUNG CẤP NGHỀ .................. 06 

TRUNG CẤP CN........................ 07 

CAO ĐẲNG NGHỀ .................... 08 

CAO ĐẲNG................................ 09 

ĐẠI HỌC TRỞ LÊN ................... 10          

Bây giờ, tôi xin hỏi về các hoạt động liên quan tới công việc/việc làm trong 7 ngày qua 

10. Trong 7 ngày qua, [TÊN] có làm 
một công việc gì để tạo ra thu 
nhập không? 

CÓ............................. 1                   C14a 

KHÔNG ..................... 2   

CÓ.............................1                   C14a

KHÔNG .....................2   

CÓ............................. 1                   C14a

KHÔNG ..................... 2   

CÓ............................. 1                   C14a 

KHÔNG..................... 2   

11. Mặc dù trong 7 ngày qua không 
làm việc, nhưng [TÊN] có được trả 
lương/trả công từ công việc hay 
hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh 
không? 

CÓ............................. 1                   C13 

KHÔNG ..................... 2   

CÓ.............................1                   C13 

KHÔNG .....................2   

CÓ............................. 1                   C13 

KHÔNG ..................... 2   

CÓ............................. 1                   C13 

KHÔNG..................... 2   

        



                                                        TÊN VÀ STT 
CÂU HỎI 

 
 
_______________________   
    

 
 
_______________________   
    

 
 
______________________   

    

 
 
_______________________   
    

12. [TÊN] đã có việc và sẽ trở lại làm 
việc trong 30 ngày tới không? CÓ............................. 1                    

KHÔNG ..................... 2                   C29   

CÓ.............................1                    

KHÔNG .....................2                   C29  

CÓ............................. 1                    

KHÔNG ..................... 2                   C29  

CÓ............................. 1                    

KHÔNG..................... 2                   C29   

13. [TÊN] đã tạm nghỉ việc trong bao 
lâu? 

 

DƯỚI 1 THÁNG........................ 1 

TỪ 1 ĐẾN DƯỚI 2 THÁNG...... 2 

TỪ 2 THÁNG TRỞ LÊN ........... 3 

                                 C14b 

 

DƯỚI 1 THÁNG........................ 1 

TỪ 1 ĐẾN DƯỚI 2 THÁNG ...... 2 

TỪ 2 THÁNG TRỞ LÊN............ 3 

                                 C14b 

 

DƯỚI 1 THÁNG........................ 1 

TỪ 1 ĐẾN DƯỚI 2 THÁNG...... 2 

TỪ 2 THÁNG TRỞ LÊN ........... 3 

                                 C14b 

 

DƯỚI 1 THÁNG.........................1 

TỪ 1 ĐẾN DƯỚI 2 THÁNG.......2 

TỪ 2 THÁNG TRỞ LÊN ............3 

                                 C14b 

14a. Trong 7 ngày qua, [TÊN] đã 
làm công việc chính và giữ chức 
vụ gì (Nếu có)? 

14b. Công việc chính mà [TÊN] đã 
làm trước khi tạm nghỉ việc là gì? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (GHI CỤ THỂ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (GHI CỤ THỂ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (GHI CỤ THỂ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (GHI CỤ THỂ) 

15. Với công việc trên, [TÊN] là chủ 
cơ sở, lao động tự làm, lao động 
gia đình, làm công ăn lương, xã 
viên hợp tác xã hay thợ học 
việc? 

 

CHỦ CƠ SỞ ................................ 1 

TỰ LÀM........................................ 2 

LAO ĐỘNG GIA ĐÌNH ................. 3 

LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG ............. 4 

XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ................ 5 

THỢ HỌC VIỆC........................... 6 

 

CHỦ CƠ SỞ ................................1 

TỰ LÀM........................................2 

LAO ĐỘNG GIA ĐÌNH .................3 

LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG..............4 

XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ ................5 

THỢ HỌC VIỆC ...........................6 

 

CHỦ CƠ SỞ ................................ 1 

TỰ LÀM........................................ 2 

LAO ĐỘNG GIA ĐÌNH ................. 3 

LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG ............. 4 

XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ................ 5 

THỢ HỌC VIỆC........................... 6 

 

CHỦ CƠ SỞ ................................ 1 

TỰ LÀM ....................................... 2 

LAO ĐỘNG GIA ĐÌNH................. 3 

LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG ............. 4 

XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ................ 5 

THỢ HỌC VIỆC........................... 6 

16. Cơ sở nơi [TÊN] làm công việc 
trên là cá nhân, hộ sản xuất kinh 
doanh cá thể, kinh tế tập thể, tư 
nhân, nhà nước hay có vốn đầu 
tư nước ngoài? 

     CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 
 N-L-TS - NÔNG LÂM THỦY SẢN 
 SXKD - SẢN XUẤT KINH DOANH 

  

 

 
HỘ N-L-TS/CÁ NHÂN .................. 1 
                                         C19 
HỘ SXKD CÁ THỂ ....................... 2 
                                         C18 

TẬP THỂ ...................................... 3 

TƯ NHÂN..................................... 4 

NHÀ NƯỚC ................................. 5 

VỐN NƯỚC NGOÀI .................... 6 

 

 
HỘ N-L-TS/CÁ NHÂN ..................1 
                                         C19 

 

 
HỘ N-L-TS/CÁ NHÂN .................. 1 
                                         C19 
HỘ SXKD CÁ THỂ ....................... 2 
                                         C18 

TẬP THỂ ...................................... 3 

TƯ NHÂN..................................... 4 

NHÀ NƯỚC ................................. 5 

VỐN NƯỚC NGOÀI .................... 6 

 

 
HỘ N-L-TS/CÁ NHÂN.................. 1 
                                         C19 
HỘ SXKD CÁ THỂ....................... 2 
                                         C18 

TẬP THỂ...................................... 3 

TƯ NHÂN .................................... 4 

NHÀ NƯỚC ................................. 5 

VỐN NƯỚC NGOÀI .................... 6 

HỘ SXKD CÁ THỂ .......................2 
                                         C18 

TẬP THỂ ......................................3 

TƯ NHÂN.....................................4 

NHÀ NƯỚC .................................5 

VỐN NƯỚC NGOÀI.....................6 
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HỘ SỐ: ....................                                

 
 

                                                        TÊN VÀ STT 
CÂU HỎI 

 
 
_______________________   
    

 
 
_______________________   
    

 
 
______________________   

    

 
 
_______________________   
    

17. Tên cơ quan hoặc đơn vị nơi 
[TÊN] làm công việc trên và cấp 
trên trực tiếp (nếu có) là gì? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

18. Nhiệm vụ/sản phẩm chính của 
cơ quan/đơn vị nơi [TÊN] làm 
công việc trên là gì? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (GHI CỤ THỂ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (GHI CỤ THỂ) 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (GHI CỤ THỂ) 
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    (GHI CỤ THỂ) 

19. Có bao nhiêu lao động thường 
xuyên làm việc tại cơ sở nơi 
[TÊN] làm công việc trên? 

 
 
1-20 LAO ĐỘNG ....... 1 

21-DƯỚI 300 LAO ĐỘNG ........... 2 

300 LAO ĐỘNG TRỞ LÊN .......... 3 

 
 
1-20 LAO ĐỘNG .......1 

21-DƯỚI 300 LAO ĐỘNG ...........2 

300 LAO ĐỘNG TRỞ LÊN ..........3 

 
 
1-20 LAO ĐỘNG ....... 1 

21-DƯỚI 300 LAO ĐỘNG ........... 2 

300 LAO ĐỘNG TRỞ LÊN .......... 3 

 
 
1-20 LAO ĐỘNG....... 1 

21-DƯỚI 300 LAO ĐỘNG........... 2 

300 LAO ĐỘNG TRỞ LÊN .......... 3 

20. [TÊN] đã làm công việc này 
được bao lâu? 

DƯỚI 1 NĂM ............................... 1 

TỪ 1 ĐẾN DƯỚI 5 NĂM.............. 2 

TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 10 NĂM............ 3 

10 NĂM TRỞ LÊN ....................... 4 

DƯỚI 1 NĂM................................1 

TỪ 1 ĐẾN DƯỚI 5 NĂM..............2 

TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 10 NĂM............3 

10 NĂM TRỞ LÊN .......................4 

DƯỚI 1 NĂM ............................... 1 

TỪ 1 ĐẾN DƯỚI 5 NĂM.............. 2 

TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 10 NĂM............ 3 

10 NĂM TRỞ LÊN ....................... 4 

DƯỚI 1 NĂM ............................... 1 

TỪ 1 ĐẾN DƯỚI 5 NĂM ............. 2 

TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 10 NĂM ........... 3 

10 NĂM TRỞ LÊN ....................... 4 

21. Ngoài công việc chính trên, 
[TÊN] có làm thêm một công 
việc nào khác để tạo thu nhập 
trong tuần qua không? 

 
 
CÓ................................................ 1 

KHÔNG ........................................ 2 

 
 
CÓ................................................1 

KHÔNG ........................................2 

 
 
CÓ................................................ 1 

KHÔNG ........................................ 2 

 
 
CÓ................................................ 1 

KHÔNG........................................ 2 

22. Cả công việc chính và công việc 
làm thêm, tuần qua [TÊN] đã làm 
việc bao nhiêu giờ? 

 

TỔNG SỐ GIỜ LÀM VIỆC 

 

TỔNG SỐ GIỜ LÀM VIỆC 
THỰC TẾ/TUẦN ................................ 

 

TỔNG SỐ GIỜ LÀM VIỆC 
THỰC TẾ/TUẦN................................  

 

TỔNG SỐ GIỜ LÀM VIỆC 
THỰC TẾ/TUẦN ................................ THỰC TẾ/TUẦN................................  



 
                                                        TÊN VÀ STT 

CÂU HỎI 
 
_______________________   
    

 
 
_______________________   
    

 
 
______________________   

    

 
 
_______________________   
    

23. KIỂM TRA CÂU 22: NẾU CÂU 22 < 35 GIỜ          CÂU 24; KHÁC          CÂU 27 

24. [TÊN] có muốn làm thêm giờ  
không? 

CÓ............................. 1                        

KHÔNG ..................... 2                     C27  

        

CÓ.............................1                        

KHÔNG .....................2                     C27  

CÓ............................. 1                        

KHÔNG ..................... 2                     C27  

CÓ............................. 1                        

KHÔNG..................... 2                     C27  

25. Nếu có công việc thích hợp 
[TÊN] có sẵn sàng làm thêm giờ 
ngay không? 

CÓ............................. 1                        

KHÔNG ..................... 2                     C27  

CÓ.............................1                        

KHÔNG .....................2                     C27  

CÓ............................. 1                        

KHÔNG ..................... 2                     C27  

CÓ............................. 1                        

KHÔNG..................... 2                     C27  

26. [TÊN] muốn làm thêm bao nhiêu 
giờ trong một tuần? 

 
SỐ GIỜ/TUẦN ...................................  

 
SỐ GIỜ/TUẦN.................................... 

 
SỐ GIỜ/TUẦN ...................................  

 
SỐ GIỜ/TUẦN ................................... 

27. KIỂM TRA CÂU 15: NẾU CÂU 15 = 4          CÂU 28; KHÁC          CÂU 40 

28. Trước khi nộp thuế hoặc khấu 
trừ, [TÊN] nhận được bao nhiêu 
tiền lương/tiền công bình quân 
một tháng? 

 

 

        C40                   (NGHÌN ĐỒNG) 

 

 

        C40                   (NGHÌN ĐỒNG) 

 

 

        C40                   (NGHÌN ĐỒNG) 

 

 

        C40                   (NGHÌN ĐỒNG) 

29. Trong 30 ngày qua, [TÊN] có chủ 
động tìm kiếm việc làm không? 

CÓ............................. 1                        

KHÔNG ..................... 2                     C32  

CÓ.............................1                        

KHÔNG .....................2                     C32  

CÓ............................. 1                        

KHÔNG ..................... 2                     C32  

CÓ............................. 1                        

KHÔNG..................... 2                     C32  

30. Trong 30 ngày qua, [TÊN] đã tìm 
việc hoặc xin việc bằng cách 
nào? 

 
NỘP ĐƠN XIN VIỆC.................... 1 

LIÊN HỆ/TƯ VẤN CƠ SỞ 
DỊCH VỤ VIỆC LÀM.............. 2 

QUA BẠN BÈ/NGƯỜI THÂN....... 3 

ĐẶT QUẢNG CÁO TÌM VIỆC ...... 4 
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QUA THÔNG BÁO  
TUYỂN NGƯỜI..................... 5 

CHUẨN BỊ ĐỂ BẮT ĐẦU  
SẢN XUẤT KINH DOANH..... 6 

KHÁC _____________________ 7 
                   (GHI CỤ THỂ) 

 
NỘP ĐƠN XIN VIỆC....................1 

LIÊN HỆ/TƯ VẤN CƠ SỞ 
DỊCH VỤ VIỆC LÀM..............2 

QUA BẠN BÈ/NGƯỜI THÂN.......3 

ĐẶT QUẢNG CÁO TÌM VIỆC ......4 

QUA THÔNG BÁO  
TUYỂN NGƯỜI.....................5 

CHUẨN BỊ ĐỂ BẮT ĐẦU  
SẢN XUẤT KINH DOANH.....6 

KHÁC _____________________ 7 
                   (GHI CỤ THỂ) 

 
NỘP ĐƠN XIN VIỆC.................... 1 

LIÊN HỆ/TƯ VẤN CƠ SỞ 
DỊCH VỤ VIỆC LÀM.............. 2 

QUA BẠN BÈ/NGƯỜI THÂN....... 3 

ĐẶT QUẢNG CÁO TÌM VIỆC ...... 4 

QUA THÔNG BÁO  
TUYỂN NGƯỜI..................... 5 

CHUẨN BỊ ĐỂ BẮT ĐẦU  
SẢN XUẤT KINH DOANH..... 6 

KHÁC _____________________ 7 
                   (GHI CỤ THỂ) 

 
NỘP ĐƠN XIN VIỆC ................... 1 

LIÊN HỆ/TƯ VẤN CƠ SỞ 
DỊCH VỤ VIỆC LÀM ............. 2 

QUA BẠN BÈ/NGƯỜI THÂN....... 3 

ĐẶT QUẢNG CÁO TÌM VIỆC ...... 4 

QUA THÔNG BÁO  
TUYỂN NGƯỜI .................... 5 

CHUẨN BỊ ĐỂ BẮT ĐẦU  
SẢN XUẤT KINH DOANH .... 6 

KHÁC_____________________ 7 
                   (GHI CỤ THỂ) 



 
HỘ SỐ: ....................                                

 
 

                                                        TÊN VÀ STT 
CÂU HỎI 

 
 
_______________________   
    

 
 
_______________________   
    

 
 
______________________   

    

 
 
_______________________   
    

31. [TÊN] bắt đầu hoạt động tìm 
kiếm việc làm trên từ khi nào? THÁNG............................................  

NĂM ................................................  

THÁNG............................................  

NĂM ................................................  

THÁNG............................................  

NĂM ................................................  

THÁNG ............................................ 

NĂM................................................. 

32. Trong 7 ngày qua, nếu tìm được 
một việc làm, [TÊN] có thể đi làm 
ngay không? 

 
CÓ................................................ 1 

KHÔNG ........................................ 2 

 
CÓ................................................1 

KHÔNG ........................................2 

 
CÓ................................................ 1 

KHÔNG ........................................ 2 

 
CÓ................................................ 1 

KHÔNG........................................ 2 

33. KIỂM TRA CÂU 29 VÀ CÂU 32: NẾU CÂU 29 = 1 VÀ CÂU 32 = 1        CÂU 36;  KHÁC       CÂU 34 

34a. NẾU CÂU 29 = 2: Lý do chính 
mà [TÊN] không tìm kiếm việc 
làm trong 30 ngày qua?          

       

 

34b. NẾU CÂU 32 = 2: Lý do chính 
làm [TÊN] chưa thể đi làm việc 
ngay? 

 
      LƯU Ý:  
        CÂU 29 = 2 VÀ CÂU 32 = 2, HỎI CÂU 34a 

 

 
KHÔNG CÓ VIỆC THÍCH HỢP/   
KHÔNG BIẾT TÌM Ở ĐÂU ........... 1 

CHỜ VIỆC/CHỜ THỜI VỤ .......... 2 
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ỐM ĐAU/BẬN VIỆC RIÊNG......... 3 

THỜI TIẾT XẤU ........................... 4 

ĐANG ĐI HỌC ............................. 5 

NỘI TRỢ GIA ĐÌNH MÌNH........... 6 

TÀN TẬT/QUÁ TRẺ/QUÁ GIÀ ..... 7 

KHÔNG MUỐN ĐI LÀM ............... 8 

KHÁC _____________________ 9 
(GHI CỤ THỂ)                     

 
KHÔNG CÓ VIỆC THÍCH HỢP/  
KHÔNG BIẾT TÌM Ở ĐÂU ...........1 

CHỜ VIỆC/CHỜ THỜI VỤ ..........2 

ỐM ĐAU/BẬN VIỆC RIÊNG.........3 

THỜI TIẾT XẤU ...........................4 

ĐANG ĐI HỌC .............................5 

NỘI TRỢ GIA ĐÌNH MÌNH...........6 

TÀN TẬT/QUÁ TRẺ/QUÁ GIÀ .....7 

KHÔNG MUỐN ĐI LÀM ...............8 

KHÁC _____________________ 9 
(GHI CỤ THỂ)                     

 
KHÔNG CÓ VIỆC THÍCH HỢP/  
KHÔNG BIẾT TÌM Ở ĐÂU ........... 1 

CHỜ VIỆC/CHỜ THỜI VỤ .......... 2 

ỐM ĐAU/BẬN VIỆC RIÊNG......... 3 

THỜI TIẾT XẤU ........................... 4 

ĐANG ĐI HỌC ............................. 5 

NỘI TRỢ GIA ĐÌNH MÌNH........... 6 

TÀN TẬT/QUÁ TRẺ/QUÁ GIÀ ..... 7 

KHÔNG MUỐN ĐI LÀM ............... 8 

KHÁC _____________________ 9 
(GHI CỤ THỂ)                     

 
KHÔNG CÓ VIỆC THÍCH HỢP/   
KHÔNG BIẾT TÌM Ở ĐÂU........... 1 

CHỜ VIỆC/CHỜ THỜI VỤ .......... 2 

ỐM ĐAU/BẬN VIỆC RIÊNG ........ 3 

THỜI TIẾT XẤU........................... 4 

ĐANG ĐI HỌC............................. 5 

NỘI TRỢ GIA ĐÌNH MÌNH .......... 6 

TÀN TẬT/QUÁ TRẺ/QUÁ GIÀ..... 7 

KHÔNG MUỐN ĐI LÀM............... 8 

KHÁC_____________________ 9 
(GHI CỤ THỂ)                     

35. Lý do chính mà [TÊN] không làm 
việc trong 7 ngày qua? 

 
SINH VIÊN/HỌC SINH................. 1 

NỘI TRỢ ...................................... 2 

ỐM ĐAU/TÀN TẬT....................... 3 

QUÁ TRẺ/QUÁ GIÀ ..................... 4 

KHÁC _____________________ 5 
(GHI CỤ THỂ) 

 
SINH VIÊN/HỌC SINH.................1 

NỘI TRỢ ......................................2 

ỐM ĐAU/TÀN TẬT.......................3 

QUÁ TRẺ/QUÁ GIÀ .....................4 

KHÁC _____________________ 5 
(GHI CỤ THỂ) 

 
SINH VIÊN/HỌC SINH................. 1 

NỘI TRỢ ...................................... 2 

ỐM ĐAU/TÀN TẬT....................... 3 

QUÁ TRẺ/QUÁ GIÀ ..................... 4 

KHÁC _____________________ 5 
(GHI CỤ THỂ) 

 
SINH VIÊN/HỌC SINH ................ 1 

NỘI TRỢ...................................... 2 

ỐM ĐAU/TÀN TẬT....................... 3 

QUÁ TRẺ/QUÁ GIÀ..................... 4 

KHÁC_____________________ 5 
(GHI CỤ THỂ) 



                                                        TÊN VÀ STT 
CÂU HỎI 

 
 
_______________________   
    

 
 
_______________________   
    

 
 
______________________   

    

 
 
_______________________   
    

36. [TÊN] đã bao giờ làm việc chưa? CÓ............................. 1                        

KHÔNG ..................... 2                    C40  

CÓ.............................1                        

KHÔNG .....................2                    C40  

CÓ............................. 1                        

KHÔNG ..................... 2                    C40  

CÓ............................. 1                        

KHÔNG..................... 2                    C40   

37. [TÊN] đã rời bỏ công việc cũ từ 
tháng, năm nào? THÁNG............................................  

NĂM ................................................  

THÁNG............................................  

NĂM ................................................  

THÁNG............................................  
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NĂM ................................................  

THÁNG ............................................ 

NĂM................................................. 

38. KIỂM TRA CÂU 37: NẾU NĂM  ≥  2008         CÂU 39;  KHÁC        CÂU 40 

39. Lý do khiến [TÊN] rời bỏ công 
việc cũ? 

 
      
     CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 
 DN - DOANH NGHIỆP 
 CTY - CÔNG TY 
 TNHH - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
 T.NHẬP - THU NHẬP 

 
GIẢM NHÂN CÔNG ..................... 1  

GIẢI THỂ/SẮP XẾP LẠI DN......... 2 

ĐÓNG CỬA DN TƯ NHÂN/ CTY     
TNHH/ HỘ KINH DOANH ............ 3 

BỊ SA THẢI ................................... 4 

HẾT HỢP ĐỒNG ......................... 5 

XIN THÔI VIỆC/T.NHẬP THẤP ... 6 

   

MẤT ĐẤT CANH TÁC .................. 7 

KHÁC _____________________ 8 
(GHI CỤ THỂ) 

GIẢM NHÂN CÔNG .....................1  

GIẢI THỂ/SẮP XẾP LẠI DN.........2 

ĐÓNG CỬA DN TƯ NHÂN/ CTY     
TNHH/ HỘ KINH DOANH ............3 

BỊ SA THẢI ...................................4 

HẾT HỢP ĐỒNG .........................5 

XIN THÔI VIỆC/T.NHẬP THẤP ...6 

MẤT ĐẤT CANH TÁC ..................7 

KHÁC _____________________ 8 
(GHI CỤ THỂ) 

GIẢM NHÂN CÔNG ..................... 1  

GIẢI THỂ/SẮP XẾP LẠI DN......... 2 

ĐÓNG CỬA DN TƯ NHÂN/ CTY     
TNHH/ HỘ KINH DOANH ............ 3 

BỊ SA THẢI ................................... 4 

HẾT HỢP ĐỒNG ......................... 5 

XIN THÔI VIỆC/T.NHẬP THẤP ... 6 

MẤT ĐẤT CANH TÁC .................. 7 

KHÁC _____________________ 8 
(GHI CỤ THỂ) 

GIẢM NHÂN CÔNG..................... 1  

GIẢI THỂ/SẮP XẾP LẠI DN......... 2 

ĐÓNG CỬA DN TƯ NHÂN/ CTY     
TNHH/ HỘ KINH DOANH............ 3 

BỊ SA THẢI................................... 4 

HẾT HỢP ĐỒNG......................... 5 

XIN THÔI VIỆC/T.NHẬP THẤP ... 6 

MẤT ĐẤT CANH TÁC.................. 7 

KHÁC_____________________ 8 
(GHI CỤ THỂ) 

40. KIỂM TRA: C14 CÓ THÔNG TIN, ĐÁNH DẤU 
MÃ SỐ ‘1’ (CÓ VIỆC LÀM) 

 KIỂM TRA: C29 = 1 VÀ C32 = 1, HOẶC C34 = 
2/3/4, ĐÁNH DẤU MÃ SỐ ‘2’ (THẤT NGHIỆP) 

 KIỂM TRA: C24 = 1 VÀ C25 = 1, ĐÁNH DẤU 
MÃ SỐ '3' (THIẾU VIỆC LÀM) 

 KIỂM TRA: C34 = 1, ĐÁNH DẤU MÃ SỐ '4' 
(LAO ĐỘNG THOÁI CHÍ) 

CÓ VIỆC LÀM .............................. 1 

THẤT NGHIỆP ............................. 2 

THIẾU VIỆC LÀM......................... 3 

LAO ĐỘNG THOÁI CHÍ ............... 4 

CÓ VIỆC LÀM ..............................1 

THẤT NGHIỆP .............................2 

THIẾU VIỆC LÀM.........................3 

LAO ĐỘNG THOÁI CHÍ ...............4 

CÓ VIỆC LÀM .............................. 1 

THẤT NGHIỆP ............................. 2 

THIẾU VIỆC LÀM......................... 3 

LAO ĐỘNG THOÁI CHÍ ............... 4 

CÓ VIỆC LÀM.............................. 1 

THẤT NGHIỆP............................. 2 

THIẾU VIỆC LÀM ........................ 3 

LAO ĐỘNG THOÁI CHÍ............... 4 

41. KIỂM TRA CÂU 7: NẾU KHÔNG CÒN ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN PHIẾU CÁ NHÂN NÀO NỮA, KẾT THÚC PHỎNG VẤN VÀ QUAY TRỞ LẠI HOÀN THIỆN TRANG BÌA 

 


